
Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

1

H19.1

2-

26051

5-

18005

9

Mai Như 

Quỳnh 

10073/

CCHN

-D-

SYT-

ĐNAI

04/08/25

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

NHÀ 

THUỐC 

CHI 

NHÁNH 

CÔNG TY 

TNHH 

PHÒNG 

KHÁM ĐA 

KHOA Y 

DƯỢC SÀI 

GÒN 

MEDICAL

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện 

thường, điều kiện lạnh 

2-8
o
C (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) 

gây nghiện; thuốc DPH 

có chứa DC hướng 

thần; thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ

Tổ 5, Ấp 3, 

xã An 

Viễn, 

thành phố 

Đồng Nai 

8496 11809 12/01/27

Cấp điều 

chỉnh lần 

2; 

GCNĐĐK

KDD số 

8496/ĐK

KDD-

ĐNAI cấp 

ngày 

29/9/2025  

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC VÀ 

GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC - ĐỢT 37 NĂM 2026

(đính kèm Quyết định số            /QĐ-SYT ngày       tháng      năm 2026)

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

1



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

2

H19.1

2-

26051

5-

18006

2

Bùi Diệp 

Thảo Ngân 

9261/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

30/07/24

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

0941940083

32

NHÀ 

THUỐC 

PHÒNG 

KHÁM ĐA 

KHOA 

DÂN Y 

BIÊN HÒA 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện 

thường, điều kiện lạnh 

2-8
o
C (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) 

gây nghiện; thuốc DPH 

có chứa DC hướng 

thần; thuốc DPH có 

chứa tiền chất; thuốc 

trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được 

phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ

Số 

A18+19, 

Vũ Hồng 

Phô, Khu 

phố 5 An 

Bình, 

phường 

Trấn Biên, 

thành phố 

Đồng Nai 

3517 11810 1/10/2028

Cấp điều 

chỉnh lần 

3; 

GCNĐĐK

KDD số 

3517/ĐK

KDD-

ĐNAI cấp 

ngày 

17/7/2024

2



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

3

H19.1

2-

26051

8-

18000

1

Võ Thị 

Tuyết Nhi

10510/

CCHN

-D-

SYT-

ĐNAI

02/02/26

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

0701990099

78

CÔNG TY 

CỔ PHẦN  

DƯỢC 

PHẨM 

FPT LONG 

CHÂU - 

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

NHÀ 

THUỐC 

LONG 

CHÂU 232

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện 

thường, điều kiện lạnh 

2-8
o
C (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) 

gây nghiện; thuốc DPH 

có chứa DC hướng 

thần; thuốc DPH có 

chứa tiền chất; thuốc 

trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được 

phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ

Số 135 Lê 

Quý Đôn, 

phường 

Bình 

Phước, 

thành phố 

Đồng Nai

11811 11812 19/3/2027

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; 

GCNĐĐK

KDD số 

1827/ĐK

KDD-BP 

cấp ngày 

19/3/2024  

3



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

4

H19.1

2-

26051

8-

18002

8

Nguyễn 

Lâm 

Hoàng 

Dung

2549/C

CHN-

D-

SYT-

BP

09/06/24

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước

Dược sĩ 

đại học

0701880073

90

Nhà thuốc 

Tây Tân 

Khai

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) 

gây nghiện; thuốc DPH 

có chứa DC hướng 

thần; thuốc DPH có 

chứa tiền chất; thuốc 

trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được 

phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ

Khu phố 2, 

phường 

Tân Khai, 

thành phố 

Đồng Nai

11813 11814 20/11/2027

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; 

GCNĐĐK

KDD số 

1989/ĐK

KDD-BP 

cấp ngày 

20/11/202

4  

4



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

5

H19.1

2-

26052

1-

18006

0

Đinh Thị 

Việt Hà

8984/C

CHN-

D-

SYT-

HCM

29/03/22

Sở Y tế 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Dược sĩ 

đại học

0661960038

18

Địa điểm 

kinh doanh 

chi nhánh 

Công Ty 

Cổ Phần 

Dược Phẩm 

An Khang 

Pharma tại 

Bình Phước 

- Nhà thuốc 

An Khang 

Bình Phước 

12457

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện 

thường, điều kiện lạnh 

2-8
o
C (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) 

gây nghiện; thuốc DPH 

có chứa DC hướng 

thần; thuốc DPH có 

chứa tiền chất; thuốc 

trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được 

phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ

Đường 

Quốc lộ 

14, Ấp 04, 

xã Nha 

Bích, thành 

phố Đồng 

Nai

11815

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; 

GCNĐĐK

KDD số 

1550/ĐK

KDD-BP 

cấp ngày 

07/9/2022  

5



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

6

H19.1

2-

26052

1-

18006

1

Nguyễn 

Minh 

Thanh 

Tùng

9950/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

03/06/25

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

0790930400

59

Địa điểm 

kinh doanh 

chi nhánh 

Công Ty 

Cổ Phần 

Dược Phẩm 

An Khang 

Pharma tại 

Đồng Nai - 

Nhà thuốc 

An Khang 

Đồng Nai 

12490

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện 

thường, điều kiện lạnh 

2-8
o
C (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) 

gây nghiện; thuốc DPH 

có chứa DC hướng 

thần; thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ

201A Ngô 

Quyền, khu 

phố Bảo 

Vinh A, 

phường 

Bảo Vinh, 

thành phố 

Đồng Nai

7271

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; 

GCNĐĐK

KDD số 

7271/ĐK

KDD-

ĐNAI cấp 

ngày 

12/9/2022  

6



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

7

H19.1

2-

26052

2-

18004

4

Lưu Ngọc 

Thanh 

Thủy

10763/

CCHN

-D-

SYT-

ĐNAI

19/05/26

Sở Y tế 

thành phố 

Đồng Nai

Dược sĩ 

đại học

0701830028

84

Nhà thuốc 

trực thuộc 

Công ty cổ 

phần Phòng 

khám Đa 

khoa Quốc 

tế Hạnh 

Phúc

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện 

thường, điều kiện lạnh 

2-8
o
C (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) 

gây nghiện; thuốc DPH 

có chứa DC hướng 

thần; thuốc DPH có 

chứa tiền chất; thuốc 

trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được 

phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ

84 Nguyễn 

Huệ, Tổ 8, 

Khu phố 2, 

phường 

Chơn 

Thành, 

thành phố 

Đồng Nai

11816 11817 15/06/28

Cấp điều 

chỉnh lần 

2; 

GCNĐĐK

KDD số 

1570/ĐK

KDD-BP 

cấp ngày 

23/6/2025

Tổng cộng: 07 cơ sở (gồm 07 Nhà thuốc)

7
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